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Phân bố của vi nhựa trong nướcmặt từ sông Sài Gòn ra biển Cần
Giờ

Nguyễn Thảo Nguyên1,2, Nguyễn Thị Thành Nhơn1,2, Hồ Trương NamHải1,2, Tô Thị Hiền1,2,*

TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm vi nhựa đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với
môi trường, sinh vật, và con người bởi những ảnh hưởng tiêu cực mà chúng mang lại. Nghiên
cứu này đã được thực hiện vào tháng 6 năm 2021, nhằm phân tích mật độ, đặc tính vật lí và hóa
học của vi nhựa trong các mẫu nước mặt từ sông Sài Gòn và biển Cần Giờ, cũng như so sánh sự
phân bố của chúng từ sông đến biển. 30 mẫu nước mặt ở sông Sài Gòn và biển Cần Giờ được thu
thập và tiến hành phân tích qua các bước chiết tách vi nhựa ra khỏi môi trường và phân tích định
danh bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR). Kết quả của nghiên cứu
cho thấy rằng vi nhựa có mặt trong tất cả các mẫu nước mặt, với mật độ trung bình là 0,80± 0,58
mẩu/m3 ở sông Sài Gòn và 0,24± 0,45 mẩu/m3 ở biển Cần Giờ. Chúng thường có kích thước lớn
hơn 1 mm và dạng mảnh chiếm đa số ở cả hai khu vực lấy mẫu. Nhiều màu sắc được tìm thấy với
màu trắng và trong suốt chiếm hơn 50%. So sánh với nghiên cứu vào năm 2020 của cùng nhóm
nghiên cứu cho thấy các loại nhựa nhẹ như polyethylene, polypropylene và ethylene-vinyl acetate
tiếp tục chiếm vai trò quan trọng trong việc gây ô nhiễm vi nhựa tại khu vực này. Tình trạng ô
nhiễm vi nhựa là một vấn đề cấp bách và đòi hỏi những chiến lược xử lý và giảm thiểu ảnh hưởng
của chúng.
Từ khoá: ô nhiễm vi nhựa, sông Sài Gòn, biển Cần Giờ, polyethylene, polypropylene, ethylene-
vinyl acetate

MỞĐẦU
Rác thải nhựa làmột vấn đề ô nhiễmmôi trường đang
được quan tâm toàn cầu. Việc sử dụng nhựa thay thế
cho các sản phẩm khác là phổ biến vì tính bền, nhẹ,
đa dạng và dễ tạo hình. Mỗi năm, trên toàn cầu có
hơn 300 triệu tấn sản phẩm nhựa được sản xuất và ít
nhất 8 triệu tấn nhựa được thải ra biểnmỗi năm1. Rác
thải nhựa gây áp lực lênmôi trường, đặc biệt là các bãi
chôn lấp và vùng biển. Ở Việt Nam, ngành Nhựa là
một trong những ngành công nghiệp có tăng trưởng
nhanh nhất và lượng nhựa sử dụng đã tăng đáng kể
trong nhữngnămgầnđây, gây ra thách thức trong việc
xử lý rác thải nhựa và đốt rác thải nhựa gây ô nhiễm
môi trường không khí 2. Từ việc sản xuất nhựa với
các kích thước nhỏ cho mục đích sản xuất, thương
mại và sự phânmảnh của rác thải nhựa dưới tác động
của môi trường đã hình thành vi nhựa 3. Vi nhựa là
một vấn đề ô nhiễmmôi trường đang được quan tâm
đặc biệt trong những năm gần đây vì tác động rất lớn
của chúng đến môi trường và sức khỏe con người. Vi
nhựa với kích thước nhỏ và thời gian phân hủy lâu,
có nguy cơ bị tiêu thụ bởi các loài sinh vật nhỏ như
phù du và từ đó đi vào chuỗi thức ăn mà khó có thể
bị phân hủy sinh học; đồng thời các chất hữu cơ độc
hại có thể bị thôi nhiễm từ vi nhựa vào môi trường

nước và các chất hữu cơ độc hại cũng dễ dàng được
hấp phụ trên bề mặt các hạt vi nhựa làm gia tăng ảnh
hưởng đến sinh vật sống và cuối cùng ảnh hưởng đến
con người do tiêu thụ các sản phẩm từ biển4,5

Richard là một trong những nhà nghiên cứu tiên
phong trong việc khảo sát vấn đề rác nhựa ô nhiễmđại
dương trên toàn cầu6. Các nghiên cứu về vi nhựa ban
đầu tập trung về sự phân bố, quá trình vận chuyển,
màu sắc, cấu trúc và các ảnh hưởng tiêu cực của chúng
đến các sinh vật biển7–11. Vi nhựa trong nước mặt
được xem làmối nguy hại đếnmôi trường, sinh vật, và
con người. Vi nhựa thâm nhập vào môi trường nước
mặt qua nhiều con đường, bao gồm nước thải đô thị,
công nghiệp, từ các bãi chôn lấp rác, nước mưa chảy
tràn từ đường xá, đất liền, hay lắng đọng từ không
khí12. Việt Nam là một trong những quốc gia thải
rác nhựa vào đại dương nhiều nhất, trong đó ô nhiễm
vi nhựa đã được chú ý nhiều hơn trong những năm
gần đây. Các nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa trong
nhiềumôi trường khác nhau, bao gồm nướcmặt13,14,
trầm tích15–17, sinh vật biển18 và thậm chí là trong
không khí19. Việt Nam cần thực hiện nhiều nghiên
cứu hơn về sự hiện diện của vi nhựa trong nước mặt
đặc biệt là sự vận chuyển của chúng từ nguồn phát
sinh ra môi trường biển. Thành phố Hồ Chí Minh

Trích dẫn bài báo này: Nguyên N T, Nhơn N T T, Hải H T N, Hiền T T. Phân bố của vi nhựa trong nước
mặt từ sông Sài Gòn ra biển Cần Giờ. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ. 2024; 7(2):753-763.
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(TPHCM) - thành phố đông dân nhất của Việt Nam -
là trung tâm kinh tế, văn hóa và công nghiệp hàng đầu
với dân số hơn 10 triệu người20. Sông Sài Gòn chảy
qua TPHCM với hệ thống kênh đan xen trong khu
vực đô thị. Chúng tiếp nhận nước thải và các hoạt
động nhân tạo khác, sau đó theo dòng chảy của sông
Sài Gòn đến biển Cần Giờ. Trong nghiên cứu này, vi
nhựa trongmôi trườngnướcmặt sông SàiGòn và biển
Cần Giờ được lấy mẫu vàomùamưa năm 2021 và xác
định các đặc trưng về vật lý và hóa học của chúng. Kết
quả của nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin khoa học
về sự phân bố, đặc trưng hình dạng, màu sắc và thành
phần hóa học của vi nhựa trong nước mặt ở sông và
biển ở TPHCM.

KHU VỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Khu vực nghiên cứu và phương pháp lấy
mẫu
Trong nghiên cứu này, vi nhựa được thu thập trong
nướcmặt tại sông Sài Gòn và biển CầnGiờ ở TPHCM
với 15 vị trí lấy mẫu dọc theo sông Sài Gòn và 15 vị trí
ở biển Cần Giờ vào tháng 6 năm 2021. Chi tiết về vị
trí và điểm lấy mẫu được thể hiện trong Bảng 1 và
Hình 1. Sông Sài Gòn (chảy dọc TPHCM, khoảng
80 km) là con đường chính cho các tàu ra vào các
cảng ở TPHCM. Sau khi rời khỏi trung tâm thành
phố, sông Sài Gòn hợp nhất với sông Soài Rạp (hạ lưu
sông Đồng Nai) và chia thành các chi lưu chảy vào
biển Cần Giờ. Cần Giờ - một huyện ngoại ô - giáp với
các cửa sông lớn như Đồng Tranh, Lòng Tàu; chuyển
nước qua rừng Sác và chảy vào hai vịnh Đồng Tranh
và Ghềnh Rái, sau đó nước chảy ra biển. Lưới Hydro-
Bios với kích thước mắc lưới 330 µm21 được sử dụng
để thu thập mẫu vi nhựa từ nước mặt trên sông Sài
Gòn và biển Cần Giờ. Ở sông Sài Gòn, mẫu vi nhựa
được lấy tại 15 vị trí của 5 khu vực cầu (cầu Phú Mỹ,
cầu BạchĐằng, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu, cầu Bình
Phước) cách đều nhau về khoảng cách, bắt đầu từ vị
trí cầu Bình Phước (ranh giới giữa tỉnh Bình Dương
vàTPHCM)đến cầuPhúMỹ (điểmhợpnhất của sông
Sài Gòn vào sông Soài Rạp) (ký hiệu vị trí lấy mẫu là
SG01 đến SG15). Tại mỗi khu vực cầu, ba mẫu nước
mặt được lấy liên tiếp. Tại biển Cần Giờ, 15 điểm lấy
mẫu trên biển Cần Giờ bắt đầu từ xã Long Hòa (cửa
sông Đồng Tranh) và kết thúc ở thị trấn Cần Thạnh
(cửa sông Lòng Tàu). Các mẫu nước mặt được lấy
ven bờ và cách bờ biển khoảng 500 m (ký hiệu vị trí
lấy mẫu là CG01 đến CG15). Lưới lấy mẫu Hydro-
Bios 330 µm được gắn vào mạn thuyền và mẫu được
giữ trongmột bộ lọc cuối lưới. Thời gian lấymẫu là từ
10 đến 15 phút tùy lượng vật chất vào lưới. Trong quá

trình lấy mẫu, cố định phao để một nửa của miệng
lưới kéo được ngập dưới nước. Thể tích mẫu được
tính theo hướng dẫn của thiết bị Flowmeter của hãng
Hydro-Bios gắn ở miệng lưới 22.
Mẫu được rây trực tiếp qua các lớp rây kích thước 5
mm và 0,5 mm tại hiện trường, và phần trên của rây
0,5mmđược rửa và chuyển trực tiếp vào các chai thủy
tinh màu nâu. Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ 4◦C
và vận chuyển về phòng thí nghiệm để tiếp tục phân
tích. Thiết bị lấy mẫu (rây và lưới lấy mẫu) được rửa
kỹ bằng nước cất để loại bỏ các chất gây ô nhiễm trước
khi lấy mẫu tiếp theo.

Phương pháp xử lý và phân tích vi nhựa
Phương pháp tách vi nhựa được tham khảo từ các
nghiên cứu trước đó với một vài điều chỉnh nhỏ23,24.
Nguyên tắc tách vi nhựa bao gồm các bước: rây, oxi
hóa ướt, tuyển nổi, và lọc chân không. Mẫu được oxi
hóa ướt với H2O2 và dung dịch Fe(II) để loại bỏ các
hợp chất hữu cơ bám trên bề mặt vi nhựa. Sau đó,
chúng được tuyển nổi để thu các hạt vi nhựa với một
hỗn hợp của dung dịchNaCl và ZnCl2 (d~ 1,6 g/mL).
Dung dịch được lọc qua giấy lọc Whatman 0,45 µm
để giữ lại phần chất rắn. Giấy lọc được sấy khô và
quan sát dưới kính hiển vi để xác định các đặc điểm
của vi nhựa.
Trong nghiên cứu này, thành phần hóa học của vi
nhựa được xác định bằng phương pháp quang phổ
hồng ngoại biến đổi Fourier – ATR (FTIR-ATR), thiết
bị này có thể xác định được vi nhựa có đường kính
từ 0,5 mm trở lên. Do đó, trong nghiên cứu này
trọng tâm vào phân tích vi nhựa có đường kính từ 0,5
mm đến 5 mm. Số lượng, kích thước, hình dạng và
màu sắc của vi nhựa được xác định bằng kính hiển
vi kỹ thuật số (USB Digital Microscope, Model No.:
UM012C, Mustech) với độ phóng đại từ 40 đến 100
lần. Số lượng và kích thước vi nhựa được ghi nhận
bằng phần mềm MicroCapture Plus. Hình dạng của
vi nhựa trong nghiên cứu này được phân loại thành
dạng mảnh, dạng sợi, và dạng hạt.Vi nhựa có thể bị
phânmảnh do các yếu tốmôi trường (sóng, ánh sáng,
tia UV,...)25 hoặc chúng có thể được sản xuất đặc biệt
để phục vụ cho mục đích thương mại nhất định hay
phát sinh từ quần áo làm bằng sợi tổng hợp26. Khi
quan sát vi nhựa, dạng mảnh được phân loại là các
mẩu nhựa nhỏ có hình dạng không đều xuất phát từ
các mảnh lớn. Dạng sợi được xác định là nhựa có thể
xuất phát từ quần áo hoặc lưới câu. Hình dạng khác
được tìm thấy trong nghiên cứu này là dạng hạt có thể
có hình dạng cụ thể như trụ hoặc hình cầu. Những
hạt nhựa này còn có thể được sản xuất dưới dạng viên
nhựa công nghiệp, và hình dạng của chúng có thể thay
đổi tùy thuộc vào trạng thái phân hủy của chúng.
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Bảng 1: Thông tin các vị trí lấy mẫu vi nhựa trong nướcmặt tại Sông Sài Gòn và Biển Cần Giờ tháng 6 năm 2021

STT Ký hiệu mẫu Tọa độ Mô tả vị trí lấy mẫu

1 SG01 10.868065 N; 106.701349 E Cầu Bình Phước

2 SG02 10.865636 N; 106.712286 E Cầu Bình Phước

3 SG03 10.858016 N; 106.717619 E Cầu Bình Phước

4 SG04 10.829819 N; 106.709315 E Cầu Bình Triệu

5 SG05 10.822327 N; 106.715296 E Cầu Bình Triệu

6 SG06 10.817791 N; 106.715296 E Cầu Bình Triệu

7 SG07 10.805923 N; 106.724385 E Cầu Sài Gòn

8 SG08 10.799998 N; 106.727600 E Cầu Sài Gòn

9 SG09 10.793145 N; 106.726791 E Cầu Sài Gòn

10 SG10 10.782625 N; 106.712390 E Cầu Bạch Đằng

11 SG11 10.773408 N; 106.708921 E Cầu Bạch Đằng

12 SG12 10.765400 N; 106.712096 E Cầu Bạch Đằng

13 SG13 10.752536 N; 106.747440 E Cầu Phú Mỹ

14 SG14 10.743638 N; 106.747871 E Cầu Phú Mỹ

15 SG15 10.740700 N; 106.759973 E Cầu Phú Mỹ

16 CG01 10.372163 N; 106.875223 E Xã Long Hòa, gần cửa sông Đồng Tranh

17 CG02 10.367615 N; 106.883471 E Xã Long Hòa, gần khu du lịch Ngọc Phương Nam

18 CG03 10.365416 N; 106.895119 E Xã Long Hòa, gần khu du lịch Ngọc Phương Nam

19 CG04 10.365308 N; 106.907452 E Xã Long Hòa, bãi biển 30/4, khu vực nuôi nghêu

20 CG05 10.363210 N; 106.914393 E Xã Long Hòa, bãi biển 30/4, khu vực nuôi nghêu

21 CG06 10.367022 N; 106.922011 E Xã Long Hòa, khu vực nuôi nghêu

22 CG07 10.373004 N; 106.944176 E Xã Long Hòa, khu vực nuôi nghêu

23 CG08 10.377555 N; 106.951315 E Xã Long Hòa, khu vực nuôi nghêu

24 CG09 10.382057 N; 106.959996 E Thị trấn CầnThạnh, khu vực nuôi nghêu

25 CG10 10.384405 N; 106.971000 E Thị trấn CầnThạnh, khu vực nuôi nghêu

26 CG11 10.383735 N; 106.980388 E Thị trấn CầnThạnh, khu vực nuôi nghêu

27 CG12 10.399222 N; 106.980320 E Thị trấn Cần Thạnh, gần cửa sông Lòng Tàu, công
viên CầnThạnh

28 CG13 10.412364 N; 106.980358 E Thị trấn Cần Thạnh, gần cửa sông Lòng Tàu, công
viên CầnThạnh

29 CG14 10.420755 N; 106.975160 E Thị trấn CầnThạnh, cửa sông Lòng Tàu

30 CG15 10.425786 N; 106.964528 E Thị trấn CầnThạnh, cửa sông Lòng Tàu

*SG: Sông Sài Gòn; CG: Biển Cần Giờ
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Hình 1: Bản đồ khu vực lấy mẫu vi nhựa ở sông Sài Gòn và biển Cần Giờ

Để đảm bảo độ tin cậy của phương pháp phân tích
trong suốt quá trình lấymẫu và phân tích tại phòng thí
nghiệm, các biện pháp phòng ngừa sự ô nhiễm chéo
giữa các mẫu và giảm thiểu tiếp xúc với vi nhựa trong
không khí đã được thực hiện, cụ thể bao gồm trang
bị bảo hộ như áo blouse cotton. Ngoài ra, chỉ sử dụng
dụng cụ bằng thủy tinh và kim loại trong quá trình thí
nghiệm, và làm sạch cẩn thận các dụng cụ này trước
khi sử dụng. Các mẫu sau khi lấy được che bằng lá
nhômđể tránh ô nhiễm. Ngoài ra, cácmẫu trắng cũng
được thực hiện bằng cùng quy trình của mẫu. Hiệu
suất thu hồi của quy trình phân tích vi nhựa đã được
thực hiện trong một nghiên cứu khác của nhóm tác
giả15.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Mật độ vi nhựa
Vi nhựa được tìm thấy trong tất cả các mẫu nướcmặt,
mật độ trung bình tại sông Sài gòn là 0,80 ± 0,58
mẩu/m3 (từ 0,15 đến 2,20 mẩu/m3), và tại biển Cần
Giờ là 0,24± 0,45mẩu/m3 (từ 0,03 đến 1,74mẩu/m3)
(Hình 2). Kết quả cho thấy rằng có sự hiện diện phổ
biến của vi nhựa trong môi trường nước điều này dẫn
đến có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái và con
người ở khu vực nghiên cứu.
Tại sông Sài Gòn, mật độ vi nhựa tại vị trí SG01 là
cao nhất (2,20 mẩu/m3) và thấp nhất tại SG05 (0,15

mẩu/m3) (Hình 2). Mật độ vi nhựa tại các vị trí trên
sông SàiGòn không đồng đều cho thấy ảnh hưởng của
dòng chảy từ các kênh nội thành cũng như các hoạt
động nhân tạo trên sông. Vị trí SG01, SG08, SG09,
và SG13 có mật độ vi nhựa trong nước cao hơn các vị
trí còn lại, các vị trí này là nơi tiếp nhận dòng chảy từ
các dòng kênh, rạch trong nội thành, điều này có thể
là nguyên nhân làm cho mật độ vi nhựa cao ở các vị
trí này (Hình 1). Lahens và cộng sự13 cũng đã thực
hiện nghiên cứu về mật độ vi nhựa dạng sợi và mảnh
trên sông Sài Gòn năm 2015-2016 với các mẫu nước
mặt được thu thập bằng xô (300 mL cho phân tích
các sợi vi nhựa) và bằng lưới phiêu sinh (mắt lưới 300
µm, thời gian lấy mẫu 60 giây) cho phân tích vi nhựa
dạng mảnh, còn nghiên cứu này chỉ sử dụng lưới để
lấy mẫu và phân tích tất cả các dạng vi nhựa. Nghiên
cứu của Lahens cho kết quảmật độ vi nhựa dạng sợi từ
172.000 mẩu/m3 đến 519.000 mẩu/m3 ở các vị trí và
vi nhựa dạng mảnh từ 10 mẩu/m3 đến 223 mẩu/m3,
kết quả của Lahens có sự khác nhau chênh lệch rất lớn
về mật độ vi nhựa so với nghiên cứu này. Điều này có
thể là do dụng cụ lấy mẫu và thể tích lấy mẫu của hai
nghiên cứu là khác nhau, ngoài ra kích thước vi nhựa
được xác định trong nghiên cứu của Lahens từ 50 µm
đến 5000 µmkhác với nghiên cứu này từ 500 µmđến
5000 µm. Mật độ vi nhựa trong nước sông Sài Gòn
cũng được so sánh với các nghiên cứu khác trên Thế
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giới (Bảng 2). So với sông Cisadance, Indonesia27;
cửa sông Chao Phraya, Thái Lan28; và sông Mekong,
Việt Nam29, mật độ vi nhựa trong nghiên cứu này
thấp hơn nhiều. Các nghiên cứu trên cũng kết luận
rằng nguồn gốc của vi nhựa có thể đến từ nguồn nước
thải đô thị, các hoạt động ven sông.
So với sông Sài Gòn năm 2020 (tháng 8) (0,60 ±
0,38mẩu/m3)30, vi nhựa trong nghiên cứu này (tháng
6, 2021) có mật độ tương đối cao hơn (0,80 ± 0,58
mẩu/m3) (p > 0,05). Tuy nhiên không có sự khác biệt
rõ rệt giữa 2 nghiên cứu (p > 0,05) do đều được thực
hiện vào cùng thời điểm mùa ở TP.HCM (mùa mưa).
Điều này giúpnhậnđịnh về xu hướng phân bố vi nhựa
trên sông khi vi nhựa cómật độ cao hơn từ đầu nguồn
đoạn sông Sài Gòn chảy qua TP.HCM (vị trí SG01),
giảm dần dọc theo dòng chảy và tăng lên khi có hợp
dòng với các tuyến kênh từ nội thành trước khi chảy
ra biển.
Biển Cần Giờ tiếp nhận dòng chảy từ sông Sài Gòn và
các con sông khác như Thị Vải và Đồng Tranh. Mật
độ vi nhựa ở khu vực này cao nhất là 1,74 mẩu/m3 tại
vị trí CG01 và thấp nhất là 0,03 mẩu/m3 tại CG05. So
sánh kết quả với các nghiên cứu khác trên thế giới,
vùng biển ven bờ Cần Giờ có mật độ vi nhựa khá
tương đồng với vịnh Thái Lan31, vịnh Oman32, hay
biển Bohai, Trung Quốc 33. Tuy nhiên, các so sánh
này mang tính chất tương đối do chưa có sự đồng
bộ trong phương pháp lấy mẫu (xô, lưới manta, hoặc
bơm)34 và cũng như khoảng kích thước vi nhựa được
phân tích35. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đưa ra các
phương pháp lấy mẫu, phương pháp phân tích chuẩn
cho vi nhựa trong các môi trường là cần thiết.
Khu vực ven bờ là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải,
không chỉ từ dòng chảy từ đất liền mà còn từ các
hoạt động ven bờ như du lịch, nuôi trồng thủy hải
sản,…. So với kết quả nghiên cứu vi nhựa ở biển Cần
Giờ tháng 8/2020 (2,08± 2,22 mẩu/m3)30, mật độ vi
nhựa trong nghiên cứu này (tháng 6/2021) thấp hơn
rõ rệt (0,24 ± 0,45 mẩu/m3) (p < 0,05). Kết quả này
có thể được giải thích do ảnh hưởng của dịch Covid
đến phân bố của vi nhựa ở đây. Cụ thể, tại các vị trí
CG01-CG03, năm 2020, mật độ vi nhựa cao (1,18 đến
4,81 mẩu/m3) do nằm gần các cửa sông Vàm Láng
và sông Đồng Tranh, vị trí CG03 đặc biệt cao hơn do
gần khu vực du lịch nghỉ dưỡng của Cần Giờ30; trong
khi đó vào năm 2021, chỉ có vị trí CG01 giáp với cửa
sông Đồng Tranh có mật độ vi nhựa cao nhất (1,74
mẩu/m3), còn các vị trí khác mật độ vi nhựa thấp hơn
năm 2020. Các vị trí CG04-CG09, mật độ vi nhựa ở
cả hai năm đều thấp hơn các vị trí khác (< 1mẩu/m3),
đây là các vị trí lấy mẫu xa bờ hơn và không tiếp nhận
dòng chảy trực tiếp từ các con sông. Các vị trí có tiếp
nhận dòng chảy từ vịnh Ghềnh Rái có mật độ vi nhựa

tương đối cao hơn so với các vị trí lân cận. Điều này có
thể giải thích do các hoạt động vui chơi, giải trí trên
bãi biển có phần hạn chế hơn do dịch Covid nên vi
nhựa phát sinh từ những nguồn này cũng giảm thiểu.

Đặc điểm vật lí của vi nhựa
Vi nhựa kích thước từ 0,5 – 5,0 mm được phân tích về
phân bố kích thước, hình dạng, và màu sắc (Hình 3).
Kích thước vi nhựa được phân loại thành các nhóm:
từ 0,5 mm đến 1,0 mm; từ 1,0 mm đến 2,5 mm; và
từ 2,5 mm đến 5,0 mm (Hình 4a). Các hình dạng
được tìm thấy chủ yếu gồm dạng mảnh, sợi, và hạt
(Hình 4b). Nhiều màu sắc được tìm thấy, trong đó
trắng, trong suốt, đỏ, xanh dương, xanh lá là các màu
sắc phổ biến của vi nhựa (Hình 4c). Trong nghiên cứu
này, kích thước, hình dạng, và màu sắc của vi nhựa
phân bố khá tương đồng nhau giữa Sông Sài Gòn và
biển Cần Giờ, nhìn chung, vi nhựa có kích thước lớn
hơn 1,0mm chiếm đa số trong cácmẫu nước (lần lượt
là 98,3% và 97,6%). Vi nhựa dạng mảnh chiếm đa
số (82,2% ở Sông Sài Gòn và 81,4% ở biển Cần Giờ).
Màu trắng và trong suốt chiếmphần trăm cao nhất với
58,4% ở Sông Sài Gòn và 67,1% ở biển Cần Giờ. Phân
bố kích thước, hình dạng, và màu sắc của vi nhựa là
tương tự nhau ởhai khu vực nghiên cứu cũng cho thấy
nguồn gốc của vi nhựa ở biển Cần Giờ phần lớn đền
từ sông Sài Gòn.
Trong các nghiên cứu ở Sông Cisadane, Indonesia 27,
cửa Sông Chao Phraya, Thái Lan28, VịnhThái Lan31,
vi nhựa dạngmảnh cũng được tìm thấy khá phổ biến.
Bên cạnh đó, các loại màu sắc của vi nhựa trong
nghiên cứu này cũng tương tự như các khu vực khác
trên thế giới.

Thành phần hóa học của vi nhựa
Thành phần hóa học của vi nhựa trong mẫu nước
sông và biển được xác định bằng phương pháp FTIR-
ATR. Kết quả được thể hiện ở Hình 5. Các loại
polymer được tìm thấy trong mẫu nước bao gồm PP
(Polypropylene), PE (Polyethylene), EVA (Ethylene-
vinyl acetate), PS (Polystyrene), ABS (Acrylonitrile
Butadiene Styrene) và Latex.
Tại sông Sài Gòn (Hình 5a), có thể thấy rằng vi nhựa
PE chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 35% (14/15 vị trí
lấymẫu có vi nhựa là PE), theo sau đó lần lượt là nhựa
PP (23,3%, 11/15 vị trí) và nhựa EVA (16,2%, 15/15
vị trí). Đây là những loại nhựa nổi (có tỷ trọng nhỏ
hơn 0,95 g/cm3) và phổ biến trong môi trường. Kết
quả này tương đồng với kết quả từ một số nghiên cứu
như nghiên cứu của Kosovsky và cộng sự tại khu vực
Cape Cod, Massachusetts có tỉ lệ PP và PE chiếm lần
lượt 29% và 20%36. Nghiên cứu tại sông Yulin, Trung
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Hình 2: Mật độ vi nhựa trong nước mặt ở sông Sài Gòn và biển Cần Giờ: a) mật độ trung bình; b) mật độ tại từng
vị trí

Hình 3: Hình ảnh các vi nhựa trong nước mặt được chụp bằng kính hiển vi kỹ thuật số (USB Digital Microscope,
Model No.: UM012C, Mustech)

Quốc cho thấy PE (39%), PP (31%) và PS (23%) là các
loại vi nhựa chủ yếu được tìm thấy trong môi trường
nước37. Bên cạnh những loại nhựa trên, các mẫu thu
thập tại sông Sài Gòn còn cho thấy sự xuất hiện của
một số loại nhựa khác có tỷ lệ nhỏ hơn như PS, ABS,
Latex và Nitrile. Phần không xác định là phần bao
gồm các mẫu không được định danh theo bất cứ loại
nhựa nào do không có sự phù hợp với bất cứ tham
chiếu từ thư viện phổ chuẩn. Các mẫu này có thể đến
từ các mảnh nhựa thứ cấp bị biến đổi tính chất hoá
học bởi những tác động của môi trường, bị sự xâm
lấn trên bề mặt do vi sinh vật, từ đó các nhóm chức
của chúng có sự thay đổi đáng kể38. Cùng với đó, một
phần nhỏ trong số không xác định có thể đến từ các
thành phần khác không phải các chất dễ bị phân huỷ
thông qua quá trình oxy hóa ướt (mảnh sơn tàu,..).

Phần không xác định chiếm tỉ lệ khoảng 1,5% trong
tổng số mẫu đem đi đo ở sông Sài Gòn.
Vi nhựa trong nước mặt tại biển Cần Giờ (Hình 5b),
có thành phần hóa học giống với vi nhựa trong sông
Sài Gòn. Ba loại nhựa PP, PE và EVA vẫn chiếm
ưu thế, tuy nhiên tổng phần trăm của 3 loại chỉ còn
khoảng 58%, so với giá trị 84% ở tại sông Sài Gòn.
Nhựa ABS và PS gấp đôi về tỷ lệ xuất hiện ở biển Cần
Giờ trong khi nhựa Latex không thay đổi phần trăm
so với kết quả ở sông Sài Gòn. Các kết quả này có thể
dự đoán rằng trong điều kiện môi trường biển, ảnh
hưởng bởi quá trình hải dương học (gió, bão biển,
dòng hội tụ, dòng đối lưu, hải lưu,...) cùng với sự
bám dính của thực vật làm cho tần suất xuất hiện của
các vi nhựa có tỷ trọng nặng (ABS 1,07 g/cm3; PS
1,05 g/cm3) xuất hiện nhiều hơn đáng kể thay vì dễ
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Hình 4: Đặc điểm vật lý của vi nhựa trong nước mặt: a) kích thước; b) hình dạng; c) màu sắc

Hình 5: Thành phần hóa học của vi nhựa trong nước mặt: a) Sông Sài Gòn; b) Biển Cần Giờ

dàng chìm xuống ở trong các lớp trầm tích39,40. Phần
không xác định chiếm tỉ lệ khoảng 9% trong tổng số
mẫu đem đi đo.
So sánh kết quả trong nghiên cứu này với nghiên cứu
vào năm 2020 mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện,
nhìn chung các nhóm nhựa nhẹ (PP, PE, EVA) vẫn
đóng vai trò quan trọng nhất góp phần vào sự ô nhiễm
vi nhựa tại khu vực sông Sài Gòn và biển Cần Giờ,
Việt Nam41. Thực trạng này rất đáng báo động, và đòi

hỏi phải có những chiến lược trong việc giảm thiểu và
thay thế nhóm nhựa này bằng các vật liệu khác phù
hợp và thân thiện hơn trong môi trường.

KẾT LUẬN
Vi nhựa trong nước mặt ở sông Sài Gòn và biển Cần
Giờ đã được phân tích về mật độ, phân bố hình dạng,
màu sắc, và kích thước và thành phần hóa học. Kết
quả cho thấy, vi nhựa được tìm thấy ở tất cả các vị trí,
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với mật độ trung bình ở sông Sài Gòn là 0,80 ± 0,57
mẩu/m3 và 0,235± 0,446mẩu/m3 ở biển CầnGiờ. Vi
nhựa có kích thước lớn hơn 1 mm, dạng mảnh chiếm
đa số ở cả hai khu vực lấy mẫu. Nhiều màu sắc của vi
nhựa được tìm thấy, trong đómàu trắng và trong suốt
chiếm hơn 50%. Nhiều loại polymer được tìm thấy
với polyethylene và polypropylene phổ biến nhất. Kết
quả trong nghiên cứu này được so sánh với mật độ vi
nhựa cùng khu vực năm 2020 cho thấymật độ vi nhựa
cao hơn ở trên Sông Sài Gòn và thấp hơn ở Biển Cần
Giờ.
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Distribution of microplastics in surface water from Saigon River to
Can Gio Sea

Nguyen Thao Nguyen1,2, Nguyen Thi Thanh Nhon1,2, Ho Truong NamHai1,2, To Thi Hien1,2,*

ABSTRACT
In recent years, microplastic pollution has emerged as a critical issue that has far-reaching impacts
on the environment, organisms, and humans alike. As a result, there has been a growing need
for in-depth studies aimed at analyzing and understanding the abundance, physical, and chemi-
cal characteristics of microplastics in different environments. This study, conducted in June 2021,
sought to do that by examining the prevalence of microplastics in surface water samples from the
Saigon River and Can Gio Sea, and comparing their distribution from the river to the sea. The study
involved the collection of thirty surface water samples from both the Saigon River and Can Gio Sea,
whichwere subsequently analyzed through the extraction ofmicroplastics from thewater samples
and identification using infrared spectroscopy. The results of the study showed that microplastics
were present in all surface water samples, with an average abundance of 0.80 ± 0.58 pieces/m3

in the Saigon River and 0.24 ± 0.45 pieces/m3 in the Can Gio Sea. These findings highlight the
severity of the problem, which affects both freshwater and marine ecosystems. It is noteworthy
that microplastics with sizes larger than 1 mm and fragment shape were found to dominate in
both sampling areas. Additionally, the study revealed that many colors were found, with white and
transparent colors accounting for over 50% of the total microplastic abundance. Comparing the
results of this study with the 2020 study conducted by the same research group, it was evident that
lightweight plastics such as polyethylene, polypropylene, and ethylene-vinyl acetate continued to
play an important role in microplastic pollution in this area. In light of these findings, it is clear that
plastic pollution is a pressing issue that demands immediate attention and action. The impact of
microplastics on the environment, organisms, and human health is undeniable, and as such, there
is an urgent need to develop strategies aimed at reducing their impact.
Key words: microplastic pollution, Saigon River, Can Gio Sea, polyethylene, polypropylene,
ethylene-vinyl acetate
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	Mật độ vi nhựa 
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